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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:         /TTr-UBND Tuần Giáo, ngày         tháng 10 năm 2022 

 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị chúc thọ, mừng thọ  

người cao tuổi đủ 90 tuổi, 100 tuổi trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2023 

 

 

      Kính gửi: 

- Sở Lao động – TB&XH tỉnh Điện Biên; 

- Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện Luật Người cao tuổi; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 

14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Người cao tuổi; 

Căn cứ Công văn số 2440/SLĐTBXH - BTXH ngày 12/10/2022 của Sở 

Lao động – TB&XH về việc rà soát, lập danh sách người cao tuổi thọ 100 tuổi 

và 90 tuổi đề nghị chúc thọ, mừng thọ năm 2023. 

UBND huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo phòng Lao động – TB&XH phối hợp 

với Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà 

soát, tổng hợp và lập danh sách người cao tuổi đủ 100 tuổi, 90 tuổi trên địa bàn. 

Kết quả: Tổng số 107 người đủ 90 tuổi, 100 tuổi  

Trong đó:  

- 80 người đủ 90 tuổi; 

                 - 27 người đủ 100 tuổi.  

(có danh sách kèm theo) 

UBND huyện Tuần Giáo lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh, Sở Lao động 

TB&XH; Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Điện Biên xem xét, quyết định./. 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu VT. 
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI 100 TUỔI 

ĐỀ NGHỊ CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NĂM 2023 

(Kèm theo Tờ trình số:               /TTr-UBND, ngày          /10/2022 của UBND huyện Tuần Giáo) 

      

STT Đối tượng 

Năm sinh 

Dân tộc Địa Chỉ 
Nam Nữ 

1 Cà Văn Dọn 1923   Thái Bông Ban - Quài Tở - Tuần Giáo 

2 Lò Thị Bun   1923 Thái Bản Chăn - Quài Nưa - Tuần Giáo 

3 Lường Thị Hợi   1923 Thái Bản Pha Nàng - Quài Nưa - Tuần Giáo 

4 Tòng Văn Hao 1923   Thái Bản Pha Nàng - Quài Nưa - Tuần Giáo 

5 Tòng Thị Yêu   1923 Thái Bản Vánh 1 - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

6 Lò Văn Úc 1923   Thái Bản Vánh 3 - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

7 Lường Văn Thạch 1923   Thái Bản Cản - Quài Cang - Tuần Giáo 

8 Quàng Thị Sịnh   1923 Thái Bản Cản - Quài Cang - Tuần Giáo 

9 Quàng Văn So 1923   Thái Bản Nát - Quài Cang - Tuần Giáo 

10 Lường Văn Yên 1923   Thái Bản Nậm Cá - Nà Sáy - Tuần Giáo 

11 Lò Văn Đức 1923   Thái Bản Hả - Nà Sáy - Tuần Giáo 

12 Lường Thị Cói   1923 Thái Bản Nà Sáy 2 - Nà Sáy - Tuần Giáo 

13 Lường Thị Kỵ   1923 Thái Bản Nà Sáy 1 - Nà Sáy - Tuần Giáo 

14 Lường Thị Miên   1923 Thái Bản Khong Nưa - Mường Khong - Tuần Giáo 

15 Lò Văn Yên 1923   Thái Bản Hiệu - Chiềng Sinh - Tuần Giáo 



16 Lò Thị Sọi    1923 Thái Bản Hiệu - Chiềng Sinh - Tuần Giáo 

17 Lò Văn Inh 1923   Thái Bản Dửn - Chiềng Sinh - Tuần Giáo 

18 Lò Thị Chắp   1923 Thái Bản Mường 1 - Mường Mùn - Tuần Giáo 

19 Nùng Thị Khoan   1923 Thái Bản Ta Pao - Mường Mùn - Tuần Giáo 

20 Sùng Thị Mẩy   1923 Mông Bản Huổi Khạ - Mường Mùn - Tuần Giáo 

21 Mào Thị Sảnh   1923 Thái Bản Ta Pao - Mường Mùn - Tuần Giáo 

22 Nguyễn Thị Mười   1923 Kinh  Khối Trường Xuân - TT. Tuần Giáo - Tuần Giáo 

23 Lò Văn Muôn 1923   Thái Bản Lập - TT. Tuần Giáo - Tuần Giáo 

24 Lò Thị Mốn   1923 Khơ mú Bản Bó Lếch - Mùn Chung - Tuần Giáo 

25 Giàng Thị Khua   1923 Mông Bản Háng Tầu - Tỏa Tình - Tuần Giáo 

26 Sùng Thị Vàng   1923 Mông Bản Lồng - Tỏa Tình - Tuần Giáo 

27 Vàng Thị Chá   1923 Mông Bản Khua Trá - Phình Sáng - Tuần Giáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI 90 TUỔI 

ĐỀ NGHỊ CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NĂM 2023 

(Kèm theo Tờ trình số:               /TTr-UBND, ngày             /10/2022 của UBND huyện Tuần Giáo) 

      

STT Đối tượng 

Năm sinh 

Dân tộc Địa Chỉ 
Nam Nữ 

1 Lò Thị Đông   1933 Thái Bản Lạ - Quài Tở - Tuần Giáo 

2 Quàng Văn Ọi 1933   Thái Bản Lạ - Quài Tở - Tuần Giáo 

3 Quàng Văn Dạ 1933   Thái Bản Lạ - Quài Tở - Tuần Giáo 

4 Quàng Văn Pọm 1933   Thái Bản Lạ - Quài Tở - Tuần Giáo 

5 Tòng Văn Phúc 1933   Thái Bản Lói - Quài Tở - Tuần Giáo 

6 Lò Thị Sưới   1933 Thái Bản Lói - Quài Tở - Tuần Giáo 

7 Lò Thị Hươi   1933 Thái Hới Trong - Quài Tở - Tuần Giáo 

8 Quàng Thị Thâng   1933 Thái Bản Lé Xôm - Quài Tở - Tuần Giáo 

9 Lò Thị Pấng   1933 Thái Bản Đứa - Quài Tở - Tuần Giáo 

10 Lò Văn Ơn 1933   Thái Bản Đứa - Quài Tở - Tuần Giáo 

11 Quàng Thị Mẳn   1933 Thái Bản Đứa - Quài Tở - Tuần Giáo 

12 Lò Văn Chức 1933   Thái Bản Món - Quài Tở - Tuần Giáo 



13 Lò Văn Chựa 1933   Thái Bản Biếng - Quài Tở - Tuần Giáo 

14 Lường Thị Siến   1933 Thái Bản Biếng - Quài Tở - Tuần Giáo 

15 Bùi Xuân Thạch 1933   Kinh Bản Minh Thắng - Quài Nưa - Tuần Giáo 

16 Giàng Tổng Gấu 1933   Mông Bản Mạ Khúa - Quài Nưa - Tuần Giáo 

17 Lò Văn Dung 1933   Thái Bản Cang - Quài Nưa - Tuần Giáo 

18 Lò Thị Hịa   1933 Thái Bản Phang - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

19 Lò Thị Ụa   1933 Thái Bản Phang - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

20 Lò Văn Hiêng 1933   Thái Bản Vánh 1 - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

21 Quàng Văn Tiếu 1933   Thái Bản Vánh 1 - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

22 Lò Văn Nghiên 1933   Thái Bản Vánh 1 - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

23 Lò Văn Ựt 1933   Thái Bản Vánh 2 - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

24 Lò Thị Lả   1933 Thái Bản Vánh 2 - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

25 Lò Văn Tun 1933   Thái Bản Vánh 2 - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

26 Lò Thị Lương   1933 Thái Bản Vánh 3 - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

27 Quàng Văn Nọi 1933   Thái Bản Vánh 3 - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

28 Lò Văn Thái 1933   Thái Bản Bó - Chiềng Đông - Tuần Giáo 

29 Lò Thị Piu   1933 Thái Bản Sái Trong - Quài Cang - Tuần Giáo 



30 Quàng Thị Ngoan   1933 Thái Bản Cán - Quài Cang - Tuần Giáo 

31 Quàng Văn Hiếng 1933   Thái Bản Cong - Quài Cang - Tuần Giáo 

32 Lò Thị Yên   1933 Thái Bản Sảo - Quài Cang - Tuần Giáo 

33 Lò Văn Ngoan 1933   Thái Bản Cuông - Quài Cang - Tuần Giáo 

34 Lò Thị Ính   1933 Thái Bản Cuông - Quài Cang - Tuần Giáo 

35 Giàng Thị Dua   1933 Mông Bản Phiềng Pi - Pú Nhung - Tuần Giáo 

36 Vừ Phá Chống 1933   Mông Bản Trung Dình - Pú Nhung - Tuần Giáo 

37 Mùa Chung Chớ 1933  Mông Bản Khó Bua – Pú Nhung – Tuần Giáo 

38 Lò Văn An 1933   Thái Bản Chứng - Mường Thín - Tuần Giáo 

39 Lò Văn Xuyên 1933   Thái Bản Muông - Mường Thín - Tuần Giáo 

40 Giàng A Lả 1933   Mông Bản Đông Liếng - Mường Thín - Tuần Giáo 

41 Lò Thị Thân   1933 Thái Bản Đông Thấp - Mường Thín - Tuần Giáo 

42 Nùng Thị Sính   1933 Thái Bản Đông Thấp - Mường Thín - Tuần Giáo 

43 Lò Thị Cá   1933 Thái Bản Khong Nưa - Mường Khong - Tuần Giáo 

44 Lường Thị Bói   1933 Thái Bản Khong Nưa - Mường Khong - Tuần Giáo 

45 Lò Văn Muôn 1933   Thái Bản Che Phai 1 - Chiềng Sinh - Tuần Giáo 

46 Lò Thị Yên   1933 Thái Bản Ly Xôm - Chiềng Sinh - Tuần Giáo 



47 Lường Thị Ánh   1933 Thái Bản Hiệu - Chiềng Sinh - Tuần Giáo 

48 Quàng Thị Hom   1933 Thái Bản Hiệu - Chiềng Sinh - Tuần Giáo 

49 Thào A Cở 1933   Mông Bản Co Muông - Nà Tòng - Tuần Giáo 

50 Lường Thị Ái   1933 Thái Bản Nà Tòng - Nà Tòng - Tuần Giáo 

51 Quàng Thị Lưu   1933 Thái Bản Nà Chua - Mường Mùn - Tuần Giáo 

52 Quàng Thị Láo   1933 Thái Bản Lúm - Mường Mùn - Tuần Giáo 

53 Lành Hồng Kẻo 1933   Thái Bản Xuân Tươi - Mường Mùn - Tuần Giáo 

54 Lò Thị Xanh   1933 Khơ Mú Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Tuần Giáo 

55 Quàng Thị Môn    1933 Khơ Mú Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Tuần Giáo 

56 Phạm Thị Vách   1933 Kinh  Khối Tân Thủy - TT. Tuần Giáo - Tuần Giáo 

57 Nguyễn Thị Nhữ   1933 Kinh  Khối Trường Xuân - TT. Tuần Giáo - Tuần Giáo 

58 Nông Thị Thảo   1933 Kinh  Khối Đoàn Kết - TT. Tuần Giáo - Tuần Giáo 

59 Nguyễn Thị Ngà   1933 Kinh  Khối Thắng Lợi - TT. Tuần Giáo - Tuần Giáo 

60 Trần Công Tỉnh 1933   Kinh  Khối Thắng Lợi - TT. Tuần Giáo - Tuần Giáo 

61 Quàng Văn Tun 1933   Thái Bản Nong Tấu - TT. Tuần Giáo - Tuần Giáo 

62 Lò Thị Lẻ   1933 Thái Bản Chiềng Khoang - TT. Tuần Giáo - Tuần Giáo 

63 Ly Thị Khua   1933 Mông Bản Tỏa Tình - Tỏa Tình - Tuần Giáo 



64 Mùa A Sử 1933   Mông Bản Nậm Din - Phình Sáng - Tuần Giáo 

65 Giàng Thị Dua   1933 Mông Bản Háng Khúa - Phình Sáng - Tuần Giáo 

66 Giàng Thị Dính   1933 Mông Bản Phiêng Cải - Phình Sáng - Tuần Giáo 

67 Thào Phái Gia 1933   Mông Bản Phiêng Hoa - Phình Sáng - Tuần Giáo 

68 Vàng Thị Phúa    1933 Mông  Bản Háng Khúa - Phình Sáng - Tuần Giáo  

69 Giàng Thị Chứ   1933 Mông Bản Phình Cứ - Ta Ma - Tuần Giáo 

70 Vừ Thị Chí   1933 Mông Bản Hua Mức 1 - Pú Xi - Tuần Giáo 

71 Vàng Vả Làng 1933   Mông Bản Hua Mức 1 - Pú Xi - Tuần Giáo 

72 Sùng Thị Chí   1933 Mông Bản Hua Mức 1 - Pú Xi - Tuần Giáo 

73 Vừ Vả Sùng 1933   Mông Bản Hua Mức 1 - Pú Xi - Tuần Giáo 

74 Giàng Thị Pàng   1933 Mông Bản Hua Mức 2 - Pú Xi - Tuần Giáo 

75 Vàng Chừ Súa 1933   Mông Bản Hua Mức 2 - Pú Xi - Tuần Giáo 

76 Sùng A Mang 1933   Mông Bản Hua Mức 2 - Pú Xi - Tuần Giáo 

77 Mùa Thị Mỷ   1933 Mông Bản Hua Mùn - Pú Xi - Tuần Giáo 

78 Giàng Thị Thào   1933 Mông Bản Pú Xi 1 - Pú Xi - Tuần Giáo 

79 Thào Pàn Súa 1933   Mông Bản Háng Á - Rạng Đông - Tuần Giáo 

80 Cà Thị Cót   1933 Khơ Mú Bản Bon A - Rạng Đông - Tuần Giáo 
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